
ngày tháng năm Lớp Trường 

1 DL064 Địa lí Lê Nguyễn Thanh Thùy 17 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Nguyễn Chí Thanh 16.25 NHẤT Đội tuyển

2 DL055 Địa lí Trần Thị Minh Phương 02 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 Tiểu học, THCS, THPT Victory 15.75 NHÌ Đội tuyển

3 DL001 Địa lí Trần Mai Anh 01 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9P THCS Phan Chu Trinh 15.00 NHÌ Đội tuyển

4 DL073 Địa lí Nguyễn Thị Mỹ Tình 06 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Nguyễn Chí Thanh 15.00 NHÌ Đội tuyển

5 DL056 Địa lí Trương Văn Quyền Quyền 05 09 2005 Đắk Nông Kinh Nam 9 THCS và THPT Đông Du 14.75 BA Đội tuyển

6 DL063 Địa lí Lâm Quang Thắng 03 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Nguyễn Chí Thanh 14.50 BA Đội tuyển

7 DL085 Địa lí Hà Lê Ngọc Uyên 29 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Nguyễn Chí Thanh 14.50 BA Đội tuyển

8 DL078 Địa lí Trần Ngọc Đan Trinh 19 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Nguyễn Văn Cừ 13.75 KK Đội tuyển

9 DL061 Địa lí Nguyễn Gia Thịnh 20 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Phan Chu Trinh 13.00 KK Đội tuyển

10 DL083 Địa lí Võ Công Anh Tuấn 23 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Phan Chu Trinh 12.50 KK Đội tuyển

11 DL048 Địa lí Võ Thị Hồng Nhung Nhung 29 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Huỳnh Thúc Kháng 12.25 KK Đội tuyển

12 DL045 Địa lí Hoàng Thảo Nguyên 4 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 12.00 KK Đội tuyển

13 DL038 Địa lí Phạm Ngọc Mai 15 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Nguyễn Chí Thanh 11.75 CN

14 DL067 Địa lí Trần Anh Thư 01 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phạm Hồng Thái 11.75 CN

15 DL002 Địa lí Châu Nhật Đông Anh 17 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 11.50 CN

16 DL029 Địa lí Phan Thanh Kathy 22 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Lương Thế Vinh 11.50 CN

17 DL028 Địa lí Trần Tuấn Hưng 20 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Đoàn Thị Điểm 11.25 CN

18 DL035 Địa lí Trần Thị Phương Linh 20 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 Tiểu học, THCS, THPT Victory 11.25 CN

19 DL082 Địa lí Nguyễn Văn Trường 08 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A3 THCS Tân Lợi 11.25 CN

20 DL057 Địa lí Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 03 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9G THCS Đoàn Thị Điểm 11.00 CN

21 DL084 Địa lí Cao Hữu Anh Tuấn 27 10 2005 Buôn Ma Thuột Kinh Nam 9B THCS Nguyễn Thị Minh Khai 11.00 CN

22 DL090 Địa lí Lê Nguyễn Kim Yến 05 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Đoàn Thị Điểm 11.00 CN

23 DL020 Địa lí Nguyễn Thảo Giang 28 2 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 10.75 CN

24 DL033 Địa lí Phan Nguyễn Khánh Linh Linh 05 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS và THPT Đông Du 10.75 CN

25 DL003 Địa lí Nguyễn Thị Phương Anh Anh 13 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS và THPT Đông Du 10.50 CN

26 DL009 Địa lí Nguyễn Thành Danh 06 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Tân Lợi 10.50 CN

27 DL087 Địa lí Đỗ Nguyễn Thùy Vi 12 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Đoàn Kết 10.50 CN

28 DL058 Địa lí Trần Ngọc Diễm Quỳnh 11 2 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 10.00 CN

29 DL070 Địa lí Lê Thị Bích Tiên Tiên 21 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Huỳnh Thúc Kháng 10.00 CN

30 DL071 Địa lí Bùi Anh Tiến 29 05 2005 Đắk Nông Kinh Nam  9B THCS Đoàn Kết 10.00 CN

31 DL081 Địa lí Trần Mạnh Trung 3 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hòa Xuân 9.75 CN

32 DL015 Địa lí Nguyễn Hải Đăng 6 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9H THCS Hòa Phú 9.50 CN

33 DL022 Địa lí Trần Thị Thu Hiền 17 12 2004 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Phan Bội Châu 9.50 CN

34 DL023 Địa lí Nguyễn Đình Nguyên Hoàng 13 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A7 THCS Tân Lợi 9.50 CN

35 DL053 Địa lí Phạm Xuân Phong 6 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Nguyễn Văn Cừ 9.50 CN

36 DL062 Địa lí Hoàng Phương Thảo 28 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Tân Lợi 9.50 CN

37 DL027 Địa lí Nguyễn Thị Thanh Huyền 19 3 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Lương Thế Vinh 9.25
38 DL034 Địa lí Phùng Hoàng Trúc Linh 15 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Trần Quang Diệu 9.00
39 DL019 Địa lí Đào Thị Hương Giang 25 8 2005 Hà Nam Kinh Nữ 9B THCS Hàm Nghi 8.75
40 DL076 Địa lí Hoàng Ngô Bảo Trân 25 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Trần Quang Diệu 8.75
41 DL007 Địa lí Nguyễn Thị Thanh Bình 25 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Phạm Hồng Thái 8.50
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42 DL008 Địa lí Hoàng Cao Cung 6 1 2005 TP Hồ Chí Minh Kinh Nữ 9C THCS Hòa Xuân 8.50
43 DL016 Địa lí Đỗ Phú Điền 17 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Hòa Khánh 8.50
44 DL017 Địa lí Nguyễn Trần Khánh Đoan Đoan 06 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Huỳnh Thúc Kháng 8.50
45 DL052 Địa lí Lâm Nhật  Phong 19 10 2003 Kiên Giang Kinh nam 9E THCS Trưng Vương 8.50
46 DL091 Địa lí Võ Xuân Tòng Tòng 19 11 2005 Gia Lai Kinh Nam 9A1 PTDTNT Tây Nguyên 8.50
47 DL013 Địa lí Trần Thùy Dương 11 3 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Đào Duy Từ 8.25
48 DL021 Địa lí Bùi Thị Thùy Mĩ Hạnh 04 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phạm Hồng Thái 8.25
49 DL086 Địa lí Nguyễn Ngọc Phương Uyên 30 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A5 THCS Lương Thế Vinh 8.25
50 DL059 Địa lí Nguyễn Thị Mỹ Tâm Tâm 29 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Huỳnh Thúc Kháng 8.00
51 DL066 Địa lí Lê Dương Minh Thư 19 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hùng Vương 8.00
52 DL011 Địa lí Ngô Lâm Duy 9 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 THCS Lương Thế Vinh 7.75
53 DL040 Địa lí Phan Thị Quỳnh My 12 3 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hòa Phú 7.75
54 DL046 Địa lí Phạm Thảo Nguyên 28 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Thành Nhất 7.75
55 DL050 Địa lí Mai Yến Ny 5 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Hòa Phú 7.75
56 DL054 Địa lí Nguyễn Thị Hà PhươngPhương 6 8 2005Nghệ AnKinh Nữ 9a2 PTDTNT Tây Nguyên 7.75

57 DL060 Địa lí Trần Thị Thu Thảo 23 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Trần Hưng Đạo 7.75
58 DL010 Địa lí Lê Minh Duy 01 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam  9C THCS Phạm Hồng Thái 7.25
59 DL014 Địa lí Nguyễn Linh Đan 04 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Phan Bội Châu 7.00
60 DL042 Địa lí Dương Bảo Ngọc 29 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A7 THCS Lương Thế Vinh 7.00
61 DL051 Địa lí Nguyễn Tú Oanh 14 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Trần Quang Diệu 7.00
62 DL069 Địa lí Bùi Thị Mỹ Tiên 26 2 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 7.00
63 DL065 Địa lí Phạm Thị Thanh Thủy 10 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Đoàn Thị Điểm 6.75
64 DL025 Địa lí Trịnh Ngọc Hùng 10 04 2005 Đắk Nông Kinh Nam 9D THCS Thành Nhất 6.50
65 DL018 Địa lí Lục Thiên Đức 12 11 2005 Đắk Lắk

Nùn
g Nam 9A THCS Trần Hưng Đạo 6.25

66 DL026 Địa lí Cao Thị Thanh Huyền 24 4 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hòa Xuân 6.25
67 DL030 Địa lí Hoàng Khánh Linh 10 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Tân Lợi 6.25
68 DL031 Địa lí Nguyễn Ngọc Linh 7 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 6.25
69 DL032 Địa lí Nguyễn Thị Diệu Linh 30 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Thành Nhất 6.25
70 DL089 Địa lí Trần Văn Anh Vũ 06 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Tân Lợi 6.25
71 DL005 Địa lí Đặng Danh Quốc Bảo 24 12 2004 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Trần Hưng Đạo 6.00
72 DL036 Địa lí Đặng Vân Ly 18 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hòa Phú 6.00
73 DL006 Địa lí Lê Đức Bình 15 7 2005 Bình Định Kinh Nam 9A THCS Trần Bình Trọng 5.75
74 DL041 Địa lí Lê Thị Thiên My 28 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Tân Lợi 5.75
75 DL012 Địa lí Hoàng Thị Mỹ Duyên 30 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Đoàn Kết 5.50
76 DL039 Địa lí Cao Thị Bích Minh 11 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Hòa Khánh 5.50
77 DL088 Địa lí Huỳnh Văn Vũ 23 11 2005 Đắk Lắk Kinh nam 9E THCS Trưng Vương 5.50
78 DL037 Địa lí Đỗ Thảo Ly 28 06 2005 Buôn Ma Thuột Kinh Nữ 9D THCS Nguyễn Thị Minh Khai 5.25
79 DL004 Địa lí Nguyễn Phạm Thiên Ân 20 2 2005 Đắk Lắk Kinh nam 9E THCS Trưng Vương 5.00
80 DL043 Địa lí Nguyễn Phan Bảo Ngọc 7 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Đào Duy Từ 4.50
81 DL047 Địa lí Nguyễn Thị Yến Nhi 29 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hòa Xuân 4.25
82 DL049 Địa lí Nguyễn Thị Quỳnh Như 2 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Trần Bình Trọng 4.25
83 DL068 Địa lí Trần Quang Thường 18 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Thành Nhất 4.00
84 DL077 Địa lí Nguyễn Thị Triều 15 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Hòa Khánh 4.00
85 DL079 Địa lí Đào Thị Thanh Chúc 10 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hòa Xuân 4.00
86 DL080 Địa lí Nguyễn Thị Mai Trúc 21 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Đào Duy Từ 4.00
87 DL074 Địa lí Hà Thị Thùy Trang 23 9 2005 Đắk Lắk Thái Nữ 9D THCS Hòa Phú 3.75
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88 DL072 Địa lí Nguyễn Minh Tiến 12 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Đào Duy Từ 3.00
89 DL075 Địa lí Lê Ngọc Đoan Trang 12 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phạm Hồng Thái 1.50
90 DL024 Địa lí Đào Anh Huy 10 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Phan Chu Trinh VẮNG

91 DL044 Địa lí Nguyễn Thị Ngọc 21 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E Lạc Long Quân VẮNG
1 CD014 GDCD Lê Nguyên Giáp 7 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Hàm Nghi 17.00 NHẤT Đội tuyển

2 CD031 GDCD Trần Thị Minh Nguyệt 19 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 17.00 NHẤT Đội tuyển

3 CD043 GDCD Nguyễn Bích Phượng 23 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B Lạc Long Quân 17.00 NHẤT Đội tuyển

4 CD051 GDCD Nguyễn Thu Thương 7 7 2005 Phú Thọ Kinh Nữ 9C THCS Hàm Nghi 16.00 NHÌ Đội tuyển

5 CD004 GDCD H Trâm Anh Buôn Yă 17 01 2005 Đắk Lắk Ê đê Nữ 9C THCS Thành Nhất 14.50 BA Đội tuyển

6 CD013 GDCD Trần Hữu Gia 16 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Hùng Vương 14.00 BA Đội tuyển

7 CD003 GDCD Cao Nhật Nữ Y Y 09 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phan Chu Trinh 13.50 BA Đội tuyển

8 CD012 GDCD H' Duin Êñuôl 15 08 2005 Buôn Ma Thuột Ê đê Nữ 9 PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột 13.50 BA Đội tuyển

9 CD023 GDCD Nguyễn Thái Huy 25 9 2006 Đắk Lắk Kinh Nam 8H THCS Hòa Phú 13.50 BA Đội tuyển

10 CD050 GDCD Phạm Thị Minh Thư Thư 05 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 PTDTNT Tây Nguyên 13.50 BA Đội tuyển

11 CD019 GDCD Lý Gia Hân 15 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Phan Chu Trinh 13.00 KK

12 CD025 GDCD Trịnh Thị Thu Huyền 03 10 2005 Đắk Nông Kinh Nữ 9E Lạc Long Quân 13.00 KK

13 CD062 GDCD Nguyễn Trịnh Hà Vy 10 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9H THCS Đoàn Thị Điểm 13.00 KK

14 CD008 GDCD Nguyễn Yến Chi 05 09 2005 Hậu Giang Kinh Nữ 9G THCS Hùng Vương 12.50 KK

15 CD029 GDCD Nay Du My My 30 03 2005 Đắk Lắk M'Nông Nữ 9A2 PTDTNT Tây Nguyên 12.50 KK

16 CD047 GDCD Nguyễn Nữ Ngọc Thanh 12 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Đoàn Thị Điểm 12.50 KK

17 CD005 GDCD Hồ Trịnh Quỳnh Anh 26 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Phan Chu Trinh 12.00 KK

18 CD010 GDCD Phùng Ngọc Đình 17 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Phan Chu Trinh 12.00 KK

19 CD016 GDCD Nguyễn Thị Kim Hảo Hảo 01 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Huỳnh Thúc Kháng 12.00 KK

20 CD018 GDCD Nguyễn Thị Hằng 8 9 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A6 Tiểu học, THCS, THPT Victory 12.00 KK

21 CD022 GDCD Trần Quang Huy 06 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Trần Bình Trọng 12.00 KK

22 CD027 GDCD Hoàng Phúc Lâm Lâm 20 10 2005 Đắk Nông Kinh Nam 9A2 PTDTNT Tây Nguyên 12.00 KK

23 CD053 GDCD Nguyễn Ngọc Hương Trà 27 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Thành Nhất 12.00 KK

24 CD054 GDCD Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 29 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 Tiểu học, THCS, THPT Victory 12.00 KK

25 CD048 GDCD Đoàn Thị Phương Thảo 23 4 2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 8H THCS Hòa Phú 11.50 CN

26 CD049 GDCD Trần Thị Ánh Thơ 31 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9G THCS Hùng Vương 11.50 CN

27 CD052 GDCD Vũ Trúc Thủy Tiên 02 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Đoàn Thị Điểm 11.50 CN

28 CD009 GDCD Nguyễn Quốc Đại 14 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 Tiểu học, THCS, THPT Victory 11.00 CN

29 CD044 GDCD Nguyễn Ngọc Quý 24 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Trần Quang Diệu 11.00 CN

30 CD059 GDCD Nguyễn Trần Thanh Vân 16 10 2005 TP Hồ Chí Minh Kinh Nữ 9A THCS Thành Nhất 11.00 CN

31 CD007 GDCD Lê Đan Châu 09 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Đoàn Thị Điểm 10.50 CN

32 CD020 GDCD Trần Ngọc Gia Hân 12 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phan Chu Trinh 10.50 CN

33 CD026 GDCD Trần Ngọc Kiều 01 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Trần Quang Diệu 10.50 CN

34 CD032 GDCD Nguyễn Phạm Ái Nhân 10 11 2005 Đắk Lắk Mường Nữ 9D THCS Đoàn Thị Điểm 10.50 CN

35 CD006 GDCD Hoàng Duy Anh 15 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Thành Nhất 10.00 CN

36 CD028 GDCD Nguyễn Hoàng Long Long 18 3 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Huỳnh Thúc Kháng 10.00 CN

37 CD030 GDCD Cung Nữ Diễm My 02 07 2005 Đắk Nông Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 10.00 CN

38 CD060 GDCD Nguyễn Thị Thảo Vân 29 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Bội Châu 10.00 CN

39 CD041 GDCD Nguyễn Thị Phương 2 6 2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 8H THCS Hòa Phú 9.50
40 CD045 GDCD Lê Thị Lệ Quyên 10 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Hòa Xuân 9.50
41 CD015 GDCD Nguyễn Thị Minh Hạnh 06 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 E1 THCS Trần Quang Diệu 9.00
42 CD017 GDCD Nguyễn Thị Thu Hằng 19 2 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Hòa Xuân 9.00
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43 CD001 GDCD De Kheri Du Bing 10 11 2005 Buôn Ma Thuột
M'Nông Nữ 9 PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột 8.00

44 CD024 GDCD Nguyễn Quang Huy 28 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Hòa Xuân 8.00
45 CD034 GDCD Bùi Thị Yến Nhi 23 10 2005 Buôn Ma Thuột

Mường Nữ 9 PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột 8.00
46 CD057 GDCD Nguyễn Thanh Trúc 14 5 2005 TP Hồ Chí Minh Kinh Nữ 9D THCS Trần Bình Trọng 8.00
47 CD058 GDCD Bùi Thị Thanh Trúc 20 06 2005 Buôn Ma Thuột

Mường Nữ 9 PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột 8.00
48 CD046 GDCD Nguyễn Thị  Tài 21 3 2005 Bạc Liêu Kinh Nữ 9D THCS Nguyễn Văn Cừ 7.50
49 CD056 GDCD Đặng Ngọc Uyên Trinh 20 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phan Bội Châu 7.50
50 CD033 GDCD Nguyễn Thành Nhân 15 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Trần Quang Diệu 7.00
51 CD035 GDCD Huỳnh Thị Yến Nhi 23 01 2005 Buôn Ma Thuột

Mường Nữ 9 PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột 7.00
52 CD038 GDCD Nguyễn Thị Ngọc Nhi 9 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 Tiểu học, THCS, THPT Victory 7.00

53 CD039 GDCD Cao Thị Quỳnh Như 6 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Hòa Xuân 7.00
54 CD055 GDCD Phan Lưu Bảo Trân 17 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 7.00
55 CD011 GDCD Trần Phạm Hữu Đức 11 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Trần Bình Trọng 6.50
56 CD037 GDCD Phạm Thị Yến Nhi 17 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Thành Nhất 6.50
57 CD040 GDCD Trần Thị Ánh Như Như 13 3 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Huỳnh Thúc Kháng 6.50
58 CD036 GDCD Nguyễn Thị Yến Nhi 9 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Hòa Xuân 6.00
59 CD021 GDCD Trần Thị Thục Hiền Hiền 04 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Huỳnh Thúc Kháng 5.50
60 CD061 GDCD Đặng Hoàng Yến Vi 23 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Nguyễn Văn Cừ 5.50
61 CD042 GDCD Đoàn Thị Thu Phương Phương 06 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Huỳnh Thúc Kháng 5.00
62 CD002 GDCD Êban H Guen 24 8 2005 Đắk Lắk Ê đê Nữ 9A THCS Hàm Nghi VẮNG
1 HH053 Hoá họcNguyễn Trần Thiên Phú 07 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 THCS Tân Lợi 17.25 NHẤT

2 HH045 Hoá họcVõ Hiền Minh Ngọc 29 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phan Chu Trinh 16.75 NHÌ

3 HH043 Hoá họcPhan Thị Kim Ngân 05 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Tân Lợi 16.25 NHÌ

4 HH025 Hoá họcNguyễn Thị Thanh Hiền 13 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Lương Thế Vinh 15.75 BA

5 HH057 Hoá họcTrần Hà Phương 24 02 2005 Nghệ An Kinh Nữ 9D THCS Đoàn Thị Điểm 15.50 BA

6 HH055 Hoá họcTrần Việt Phúc 25 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Đoàn Thị Điểm 15.25 BA

7 HH042 Hoá họcLê Thị Hạnh Ngân 16 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Chu Trinh 15.00 BA

8 HH007 Hoá họcTrần Gia Bảo 2 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 14.75 KK

9 HH040 Hoá họcPhương Nhật Hoàng Minh 21 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 THCS Tân Lợi 14.75 KK

10 HH039 Hoá họcPhạm Lê Bách Minh 08 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 THCS Tân Lợi 14.25 KK

11 HH028 Hoá họcPhạm Xuân Hoàng 05 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Trần Hưng Đạo 13.75 KK

12 HH017 Hoá họcMai Hoàng Gia 06 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 THCS Tân Lợi 13.50 KK

13 HH076 Hoá họcTrần Thiện Trí 28 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Phan Chu Trinh 13.00 KK

14 HH083 Hoá họcNguyễn Lê Thảo Vi Vi 30 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phạm Hồng Thái 13.00 KK

15 HH086 Hoá họcChu Văn Long Vũ 25 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Nguyễn Chí Thanh 13.00 KK

16 HH064 Hoá họcPhạm Tiến Tài 10 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A7 THCS Tân Lợi 12.75 CN

17 HH087 Hoá họcTrần Nguyên Vũ 7 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Hùng Vương 12.75 CN

18 HH018 Hoá họcNguyễn Hoàng Thu  Giang 14 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phạm Hồng Thái 12.50 CN

19 HH044 Hoá họcNguyễn Trọng  Nghĩa 16 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nam  9A THCS Phạm Hồng Thái 12.50 CN

20 HH059 Hoá họcLê Đông Phương 16 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Phan Chu Trinh 12.25 CN

21 HH079 Hoá họcNguyễn Minh Tùng 13 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A3 THCS Tân Lợi 12.25 CN

22 HH061 Hoá họcNguyễn Ngọc Đăng Quang 16 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A9 Tiểu học, THCS và THPT Victory 12.00 CN

23 HH082 Hoá họcĐinh Lê Thái Uyên Uyên 01 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS và THPT Đông Du 12.00 CN

24 HH089 Hoá họcNguyễn Thị Minh  Yến 21 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phạm Hồng Thái 12.00 CN

25 HH084 Hoá họcNguyễn Ngọc Phương Vi 24 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Chu Trinh 11.75 CN

26 HH085 Hoá họcLê Hoàng Vũ Vũ 19 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Huỳnh Thúc Kháng 11.75 CN
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27 HH020 Hoá họcNguyễn Thị Mỹ Hạnh 26 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Lương Thế Vinh 11.50 CN

28 HH022 Hoá họcNguyễn Ngọc Bảo Hân Hân 17 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS và THPT Đông Du 11.50 CN

29 HH027 Hoá họcNguyễn Thanh Hiếu 21 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 THCS Tân Lợi 11.25 CN

30 HH012 Hoá họcBùi Công Danh 21 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 11.00 CN

31 HH063 Hoá họcĐặng Minh Sơn 29 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 Tiểu học, THCS và THPT Victory 11.00 CN

32 HH029 Hoá họcNguyễn Đặng Nhật Huy 20 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Phan Chu Trinh 10.75 CN

33 HH038 Hoá họcTrịnh Lê Bảo  Long 21 10 2005 Quảng Trị Kinh Nam 9B THCS Phan Chu Trinh 10.75 CN

34 HH052 Hoá họcLê Hưng Phát 20 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 THCS Tân Lợi 10.75 CN

35 HH056 Hoá họcMai Bảo Phước 14 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Tân Lợi 10.75 CN

36 HH073 Hoá họcĐặng Thị Thùy Trang Trang 15 09 2005 Đắk Nông Kinh Nữ 9 THCS và THPT Đông Du 10.75 CN

37 HH077 Hoá họcNguyễn Đình Trung 26 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Trần Hưng Đạo 10.75 CN

38 HH003 Hoá họcHồ Ngọc Trâm Anh 31 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Phan Chu Trinh 10.50 CN

39 HH070 Hoá họcNguyễn Thị Bích Thủy 07 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Bội Châu 10.25 CN

40 HH014 Hoá họcLê Ngọc Linh Đan 29 07 2005 TP Hồ Chí Minh Kinh Nữ 9C THCS Phan Chu Trinh 10.00 CN

41 HH054 Hoá họcNguyễn Văn Bảo Phúc 27 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Trần Quang Diệu 9.75 CN

42 HH060 Hoá họcTrương Thu Phương 6 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 9.75 CN

43 HH002 Hoá họcĐặng Thị Phương Anh 12 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Chu Trinh 9.50 CN

44 HH024 Hoá họcPhạm Thu Hiền 03 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Trần Hưng Đạo 9.25 CN

45 HH088 Hoá họcNguyễn Hoàng Phương Vy Vy 10 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Huỳnh Thúc Kháng 9.25 CN

46 HH046 Hoá họcTrần Quang Nhất 02 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Đoàn Thị Điểm 9.00
47 HH005 Hoá họcNguyễn Trọng Đức Anh 28 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 THCS Lương Thế Vinh 8.75
48 HH032 Hoá họcNguyễn Đình Gia Khang 22 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 Tiểu học, THCS và THPT Victory 8.75

49 HH047 Hoá họcHồ Dương Yến Nhi 15 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 8.75
50 HH062 Hoá họcNguyễn Như Quỳnh 24 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Phan Chu Trinh 8.75

51 HH071 Hoá họcPhan Song Toàn 19 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 THCS Lương Thế Vinh 8.75
52 HH033 Hoá họcHoàng Hồ Vũ Lâm 12 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 THCS Lương Thế Vinh 8.50
53 HH016 Hoá họcNgô Tiến Đạt 17 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Đoàn Thị Điểm 8.25
54 HH004 Hoá họcLê Thị Tuyết Anh 30 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Phan Chu Trinh 8.00

55 HH034 Hoá họcNguyễn Bỉnh Phúc Lâm 16 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 THCS Tân Lợi 8.00
56 HH058 Hoá họcTrần Thu Phương 15 7 2004 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Đào Duy Từ 8.00
57 HH074 Hoá họcNguyễn Thị Minh Trang Trang 16 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Huỳnh Thúc Kháng 8.00
58 HH021 Hoá họcTrần Bảo Hân 17 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 7.25
59 HH006 Hoá họcNguyễn Tiến Bách 07 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Nguyễn Chí Thanh 7.00
60 HH035 Hoá họcPhí Ngọc Khánh LinhLinh 16 6 2005Lâm ĐồngKinh Nữ 9a2 PTDTNT Tây Nguyên 7.00

61 HH023 Hoá họcLê Ngọc Hân 17 4 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 6.75
62 HH036 Hoá họcLưu Phan Phương Linh 26 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Đoàn Thị Điểm 6.75
63 HH066 Hoá họcTrần Nguyễn Chí Thanh 23 5 2005 Gia Lai Kinh Nam 9C Lạc Long Quân 6.75
64 HH072 Hoá họcLê Thị Thùy Trang Trang 7 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9a2 PTDTNT Tây Nguyên 6.75

65 HH049 Hoá họcĐào Thị Hoàng OanhOanh 23 4 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9a2 PTDTNT Tây Nguyên 6.50

66 HH065 Hoá họcLê Thị Diệu Tâm 10 2 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Nguyễn Văn Cừ 6.50
67 HH078 Hoá họcNguyễn Thị Cẩm Tú 1 4 2005 Đắk Lắk Kinh nữ 9A THCS Hòa Xuân 6.50
68 HH015 Hoá họcBùi Đức Đạt 01 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Đoàn Thị Điểm 6.00
69 HH069 Hoá họcVũ Quang Thuận 30 9 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Nguyễn Chí Thanh 6.00
70 HH081 Hoá họcNguyễn Hoàng Mai Uyên 9 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Đào Duy Từ 6.00
71 HH080 Hoá họcHoàng Nhật Tường 19 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Hàm Nghi 5.75
72 HH026 Hoá họcLâm Hiếu 10 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Trần Quang Diệu 5.50
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73 HH031 Hoá họcLê Nguyên Kha 12 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam  9A THCS Phạm Hồng Thái 5.25
74 HH011 Hoá họcPhạm Xuân Cường 13 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Nguyễn Chí Thanh 5.00
75 HH037 Hoá họcTrần Thị Thanh Loan 7 2 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Đào Duy Từ 5.00
76 HH067 Hoá họcNguyễn Nhất Thắng 13 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Trần Hưng Đạo 5.00
77 HH075 Hoá họcNguyên Đỗ Phương Trân 13 09 2005 Quy Nhơn Kinh Nữ 9C THCS Trưng Vương 5.00
78 HH048 Hoá họcNguyễn Thị Hồng Nhung 09 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Lê Lợi 4.75
79 HH001 Hoá họcNguyễn Đình An 13 01 2005 Buôn Ma Thuột   KinhNam 9D THCS Nguyễn Thị Minh Khai 4.50
80 HH019 Hoá họcPhùng Thị Hà 15 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Lê Lợi 4.00
81 HH068 Hoá họcCao Hữu Thiện 20 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Hàm Nghi 4.00
82 HH009 Hoá họcLê Bảo Châu 15 4 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Nguyễn Chí Thanh 3.50
83 HH041 Hoá họcNgô Trà My 26 12 2005 Đắk Lắk Kinh nữ 9A THCS Hòa Xuân 3.50
84 HH030 Hoá họcTrân Quang Minh Hưng 13 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Trưng Vương 3.38
85 HH013 Hoá họcTrần Phương Bạch Dương 02 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Trần Quang Diệu 3.25
86 HH010 Hoá họcPhạm Đình Bảo Chiêu 10 4 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hòa Phú 2.75
87 HH051 Hoá họcĐinh Thái Phát 01 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Trưng Vương 2.75
88 HH008 Hoá họcNguyên Hoàng Bảo 24 04 2005 Bình Định Kinh Nam 9C THCS Trưng Vương 1.75
89 HH050 Hoá họcNguyễn Chánh Phát 21 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Trưng Vương 1.00
1 LS020 Lịch sử Nguyễn Ngọc Gia Hân 12 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Đoàn Thị Điểm 18.00 NHẤT Đội tuyển

2 LS007 Lịch sử Tào Nguyệt Ánh 02 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Đoàn Thị Điểm 17.50 NHÌ Đội tuyển

3 LS027 Lịch sử Bùi Bảo Khanh Khanh 07 9 2006 Quảng Bình Mường Nam 8A2 PTDTNT Tây Nguyên 17.50 NHÌ Đội tuyển

4 LS023 Lịch sử Đinh Thị Thu Hiền Hiền 16 02 2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 8A2 PTDTNT Tây Nguyên 17.25 NHÌ Đội tuyển

5 LS003 Lịch sử Nguyễn Tú Anh 10 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Đoàn Thị Điểm 16.50 BA Đội tuyển

6 LS021 Lịch sử Nguyễn Thị Hồng Hân 28 9 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 16.00 BA Đội tuyển

7 LS024 Lịch sử Đinh Thị Phương Hoa 19 9 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 Tiểu học, THCS, THPT Victory 14.50 BA Đội tuyển

8 LS016 Lịch sử Hoàng Phan Minh ĐứcĐức 26 2 2005 Đắk Nông Kinh Nam 9a2 PTDTNT Tây Nguyên 14.25 BA Đội tuyển

9 LS031 Lịch sử Lương Bích Ly 24 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Hùng Vương 13.25 BA Đội tuyển

10 LS054 Lịch sử Lưu Anh Thư 27 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Nguyễn Văn Cừ 13.25 BA Đội tuyển

11 LS062 Lịch sử Nguyễn Tố Uyên Uyên 23 4 2005 Gia lai Tày Nữ 9a2 PTDTNT Tây Nguyên 12.75 KK

12 LS036 Lịch sử Đoàn Ngọc Hiểu Nhi 30 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A5 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 12.50 KK

13 LS047 Lịch sử Nguyễn Văn Thanh 15 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Hòa Phú 12.00 KK

14 LS059 Lịch sử Trần Anh Tuấn 13 01 2005 Kon Tum Kinh Nam 9G THCS Hùng Vương 12.00 KK

15 LS025 Lịch sử Nguyễn Thị Thu HoàiHoài 11 3 2005 Đắk Nông Kinh Nữ 9a2 PTDTNT Tây Nguyên 11.75 CN

16 LS028 Lịch sử Đặng Minh Khuê 2 9 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 11.75 CN

17 LS022 Lịch sử Triệu Ngọc Gia Hân 20 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 11.50 CN

18 LS058 Lịch sử Nguyễn Thị Thùy Trang 25 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hàm Nghi 11.50 CN

19 LS052 Lịch sử Lưu Ngọc Diễm Thùy 13 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hàm Nghi 11.00 CN

20 LS002 Lịch sử Y Hưng Niê 04 02 2005 Buôn Ma Thuột Ê đê Nam 9D THCS Nguyễn Thị Minh Khai 10.75 CN

21 LS013 Lịch sử Nguyễn Thủy Diệu 10 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hùng Vương 10.75 CN

22 LS032 Lịch sử Đỗ Thị Kim Ngân 10 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Phạm Hồng Thái 10.75 CN

23 LS046 Lịch sử Lê Đức Tấn 23 6 2005 Đắk Nông Kinh Nam 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 10.75 CN

24 LS017 Lịch sử Trần Thu Hà 8 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Hòa Phú 10.50 CN

25 LS035 Lịch sử Nguyễn Trí Nguyên 16 5 2005 Đắk Lắk Kinh  Nam 9D THCS Nguyễn Chí Thanh 10.50 CN

26 LS060 Lịch sử Nguyễn Công Tùng 13 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Nguyễn Văn Cừ 10.50 CN

27 LS065 Lịch sử Nguyễn Thế Vũ 5 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Trần Bình Trọng 10.50 CN

28 LS033 Lịch sử Dương Đại Nghĩa 9 2 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Hòa Phú 10.25 CN

29 LS041 Lịch sử Đoàn Hải Ninh 17 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Trần Hưng Đạo 10.25 CN
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30 LS055 Lịch sử Nguyễn Hồng Thủy Tiên 10 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 10.25 CN

31 LS019 Lịch sử Trần Thu Hà 27 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A9 Tiểu học, THCS, THPT Victory 10.00 CN

32 LS057 Lịch sử Hà Thùy Trang 20 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Tân Lợi 10.00 CN

33 LS063 Lịch sử Huỳnh Thị Trâm Uyên 17 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Phan Chu Trinh 10.00 CN

34 LS008 Lịch sử Trần Thị Hải Âu Âu 05 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Huỳnh Thúc Kháng 9.50
35 LS010 Lịch sử Phạm Gia Bảo 22 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phan Chu Trinh 9.25

36 LS049 Lịch sử Phạm Thị Thu Thảo 21 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hòa Khánh 9.00
37 LS012 Lịch sử Đinh Huyền Diệu Diệu 15 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Huỳnh Thúc Kháng 8.75
38 LS005 Lịch sử Nguyễn Ngọc Lan  Anh 21 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nũ 9A THCS Trưng Vương 8.50
39 LS043 Lịch sử Đỗ Ngọc Như Quỳnh 2 8 2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 8A5 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 8.50
40 LS064 Lịch sử Lê Vĩ 27 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Phạm Hồng Thái 8.50
41 LS029 Lịch sử Lê Hoàng  Long 9 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Trưng Vương 8.25
42 LS009 Lịch sử Trần Quang Bảo 17 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 THCS Tân Lợi 8.00
43 LS030 Lịch sử Nguyễn Đình Long 04 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Phan Bội Châu 8.00
44 LS048 Lịch sử Lê Thị Kim Thảo 20 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Đào Duy Từ 8.00
45 LS034 Lịch sử Nguyễn Mai Cao Nguyên 22 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A3 THCS Tân Lợi 7.50
46 LS042 Lịch sử Trần Minh Quân 11 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Đào Duy Từ 7.50
47 LS066 Lịch sử Phan Thị Tường Vy 16 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hùng Vương 7.50
48 LS004 Lịch sử Đậu Nguyễn Hoài Anh 14 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Trần Hưng Đạo 7.25
49 LS044 Lịch sử Nguyễn Hoàng Anh Tài 30 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9G THCS Trần Quang Diệu 7.00
50 LS061 Lịch sử Nguyễn Văn Tuyến 01 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Thành Nhất 7.00
51 LS037 Lịch sử Lê Thảo Uyển Nhi Nhi 15 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS và THPT Đông Du 6.25
52 LS051 Lịch sử Bùi Thị Trang Thuy 14 09 2005 Buôn Ma Thuột

Mường Nữ 9 PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột 5.25
53 LS038 Lịch sử Phan Nguyễn Ý Nhi 01 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 E1 THCS Trần Quang Diệu 5.00
54 LS006 Lịch sử Tống Quỳnh Anh Anh 15 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Huỳnh Thúc Kháng 4.50
55 LS015 Lịch sử Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 3 3 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Đào Duy Từ 4.50
56 LS056 Lịch sử Đỗ Thị Thu Trang Trang 06 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Huỳnh Thúc Kháng 4.50
57 LS050 Lịch sử Nguyễn Thị Thu 19 4 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Hòa Phú 4.25
58 LS001 Lịch sử Rơ Ne 5 4 2004 Đắk Lắk Xơ Đăng Nữ 9C THCS Đào Duy Từ 4.00
59 LS039 Lịch sử Hoàng Trần Tuyết Nhung 18 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS EaTu 3.50
60 LS045 Lịch sử Nguyễn Thành Tâm 1 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS HòaXuân 3.50
61 LS040 Lịch sử Trần Nguyễn Quỳnh Như 18 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 E1 THCS Trần Quang Diệu 3.00
62 LS053 Lịch sử Trương Bích Thùy 07 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9F THCS Nguyễn Chí Thanh 3.00
63 LS014 Lịch sử Trịnh Đinh Thùy Dung 28 2 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Nguyễn Trường Tộ 1.25
64 LS018 Lịch sử Lưu Lê Mai Hà 4 3 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Nguyễn Trường Tộ 0.50
65 LS011 Lịch sử Nguyễn Thị Ngọc Châu 04 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9G THCS Trần Quang Diệu VẮNG
66 LS026 Lịch sử Trần Thị Thanh Huyền 02 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9G THCS Đoàn Thị Điểm VẮNG
1 NV057 Ngữ văn Nguyễn Thị Minh Ngọc 08 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A6 THCS Tân Lợi 16.00 NHẤT Đội tuyển

2 NV003 Ngữ văn Trần Nguyễn Mai Anh Anh 11 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS và THPT Đông Du 15.00 NHÌ Đội tuyển

3 NV032 Ngữ văn Vũ Ngọc Huyền Huyền 16 07 2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 8 THCS và THPT Đông Du 15.00 NHÌ Đội tuyển

4 NV069 Ngữ văn Nguyễn Kiều Thảo Nhi 02 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A8 Tiểu học, THCS, THPT Victory 15.00 NHÌ Đội tuyển

5 NV089 Ngữ văn Mai Ngọc Thủy Tiên Tiên 10 03 2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 8 THCS và THPT Đông Du 14.50 BA Đội tuyển

6 NV041 Ngữ văn Dương Nguyễn Thùy Linh 05 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Chu Trinh 14.00 BA Đội tuyển

7 NV052 Ngữ văn Nguyễn Thị Bảo Ngân 19 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phạm Hồng Thái 14.00 BA Đội tuyển

8 NV054 Ngữ văn Nguyễn Hùynh Bảo Ngọc 12 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Trần Bình Trọng 14.00 BA Đội tuyển

9 NV010 Ngữ văn Nguyễn Hoàng Thiên Chi Chi 11 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Huỳnh Thúc Kháng 13.50 BA Đội tuyển
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10 NV033 Ngữ văn Trần Thị Thu Huyền 19 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hòa Phú 13.50 BA Đội tuyển

11 NV055 Ngữ văn Võ Nguyễn Bảo Ngọc 25 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Chu Trinh 13.50 BA Đội tuyển

12 NV060 Ngữ văn Lê Thị Minh Nguyệt 11 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A6 THCS Tân Lợi 13.50 BA Đội tuyển

13 NV104 Ngữ văn Nguyễn Sỹ Hà Trung Trung 18 05 2005 Gia Lai Kinh Nam 9 THCS và THPT Đông Du 13.50 BA Đội tuyển

14 NV039 Ngữ văn Trần Lê Hoàng Linh Linh 3 10 2005Bình ĐịnhKinh Nam 9a2 PTDTNT Tây Nguyên 13.00 KK

15 NV047 Ngữ văn Nguyễn Trịnh Anh Minh 2 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Hùng Vương 13.00 KK

16 NV058 Ngữ văn Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 05 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Chu Trinh 13.00 KK

17 NV071 Ngữ văn Hồ Quỳnh Như 12 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E Lạc Long Quân 13.00 KK

18 NV077 Ngữ văn Võ Nam Phương 08 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Phan Chu Trinh 13.00 KK

19 NV098 Ngữ văn Lương Ngọc Quỳnh Trâm 10 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Đào Duy Từ 13.00 KK

20 NV017 Ngữ văn H Cúc Êban 21 05 2005 Đắk Lắk Ê đê Nữ 9 E1 THCS Trần Quang Diệu 12.50 CN

21 NV025 Ngữ văn Nguyễn Ngọc Gia Hân Hân 18 4 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Huỳnh Thúc Kháng 12.50 CN

22 NV095 Ngữ văn Phạm Ngọc Thùy Trang Trang 22 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Huỳnh Thúc Kháng 12.50 CN

23 NV113 Ngữ văn Phùng Hải Yến 25 09 2005 Buôn Ma Thuột Kinh Nữ 9D THCS Nguyễn Thị Minh Khai 12.50 CN

24 NV009 Ngữ văn Huỳnh Ngọc Uyên Chi 20 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Chu Trinh 12.00 CN

25 NV013 Ngữ văn Nguyễn Nguyên Chương 23 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Phan Chu Trinh 12.00 CN

26 NV014 Ngữ văn Nguyễn Thị Hồng Diễm 01 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Thành Nhất 12.00 CN

27 NV018 Ngữ văn Trịnh Hương Giang 03 9 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Trưng Vương 12.00 CN

28 NV034 Ngữ văn Lương Tuấn Kiệt 6 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Trần Bình Trọng 12.00 CN

29 NV048 Ngữ văn Nguyễn Minh Nga My 14 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A5 THCS Tân Lợi 12.00 CN

30 NV056 Ngữ văn Phạm Nguyễn Yến Ngọc Ngọc 30 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Huỳnh Thúc Kháng 12.00 CN

31 NV059 Ngữ văn Lại Bảo Nguyên 16 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A7 Tiểu học, THCS, THPT Victory 12.00 CN

32 NV061 Ngữ văn Nguyễn Thị Yến Nhi 20 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Đoàn Thị Điểm 12.00 CN

33 NV074 Ngữ văn Trương Xuân Phong 30 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Đoàn Thị Điểm 12.00 CN

34 NV078 Ngữ văn Nguyễn Trúc Diễm Quyên 26 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 12.00 CN

35 NV088 Ngữ văn Bạch Vũ Anh Thư 01 02 2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 8A2 Tiểu học, THCS, THPT Victory 12.00 CN

36 NV102 Ngữ văn Lê Hoàng Bảo Trân 07 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 Tiểu học, THCS, THPT Victory 12.00 CN

37 NV106 Ngữ văn Nguyễn Hoàng Uyên 09 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Phan Chu Trinh 12.00 CN

38 NV020 Ngữ văn Nguyễn Thị Ngọc Hà 25 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Lương Thế Vinh 11.50 CN

39 NV024 Ngữ văn Nguyễn Ngọc Gia Hân 24 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Phan Chu Trinh 11.50 CN

40 NV031 Ngữ văn Huỳnh Nguyễn Gia Huyên 02 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A5 Tiểu học, THCS, THPT Victory 11.50 CN

41 NV043 Ngữ văn Hoàng Khánh Linh 17 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Thành Nhất 11.50 CN

42 NV081 Ngữ văn Mai Diệu Thảo 27 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Đoàn Kết 11.50 CN

43 NV084 Ngữ văn Lê Anh Thư 28 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Phan Chu Trinh 11.50 CN

44 NV085 Ngữ văn Đinh Ngọc Đan Thư 15 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Phan Chu Trinh 11.50 CN

45 NV097 Ngữ văn Lê Thùy Trang 15 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phạm Hồng Thái 11.50 CN

46 NV100 Ngữ văn Kiều Vũ Thùy Trâm 15 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A6 THCS Tân Lợi 11.50 CN

47 NV103 Ngữ văn Phạm Kiều Trinh 10 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Nguyễn Chí Thanh 11.50 CN

48 NV105 Ngữ văn Nguyễn Thanh Tú 13 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phan Chu Trinh 11.50 CN

49 NV110 Ngữ văn Nguyễn Tường Vy 22 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 11.50 CN

50 NV111 Ngữ văn Trần Lê Yến Vy 09 03 2005 Đà Nẵng Kinh Nữ 9A THCS Đoàn Kết 11.50 CN

51 NV002 Ngữ văn Lương Nguyễn Lan Anh 23 3 2005 Đắk Nông Kinh Nữ 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 11.00 CN

52 NV016 Ngữ văn Đinh Thảo Duyên 26 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Thành Nhất 11.00 CN

53 NV030 Ngữ văn Ngụ Hoàng Hiếu 19 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Đoàn Thị Điểm 11.00 CN

54 NV053 Ngữ văn Bùi Hạ Nghi 06 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Trần Quang Diệu 11.00 CN

55 NV063 Ngữ văn Phạm Khánh Nhi 17 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Trần Hưng Đạo 11.00 CN
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56 NV066 Ngữ văn Lưu Trần Phương Nhi 29 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Tân Lợi 11.00 CN

57 NV090 Ngữ văn Nguyễn Phan Cẩm Tiên 10 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Tân Lợi 11.00 CN

58 NV099 Ngữ văn Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 24 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B Lạc Long Quân 11.00 CN

59 NV101 Ngữ văn Lê Bùi Ngọc Trân 17 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9F THCS Nguyễn Chí Thanh 11.00 CN

60 NV001 Ngữ văn Ni Ê H Nhi 18 01 2005 Đắk Nông Ê đê Nữ Lạc Long Quân 10.50 CN

61 NV004 Ngữ văn Phan Lê Hoàng Anh 01 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Tân Lợi 10.50 CN

62 NV008 Ngữ văn Y Wôn Byă 07 02 2005 Đắk Lắk Ê đê Nam 9D THCS Thành Nhất 10.50 CN

63 NV011 Ngữ văn Nguyễn Thị Diễm Chi 6 2 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Nguyễn Văn Cừ 10.50 CN

64 NV026 Ngữ văn Nguyễn Ngọc Bảo Hân 5 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 10.50 CN

65 NV027 Ngữ văn Nguyễn Thục  Hiền 05 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Chu Trinh 10.50 CN

66 NV035 Ngữ văn Nguyễn Thị Vi Lai Lai 02 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Huỳnh Thúc Kháng 10.50 CN

67 NV036 Ngữ văn Bùi Thanh Lam 26 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Đoàn Thị Điểm 10.50 CN

68 NV038 Ngữ văn Lê Thanh Lịch 22 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Hàm Nghi 10.50 CN

69 NV045 Ngữ văn Đỗ Thị Khánh Linh 6 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 10.50 CN

70 NV079 Ngữ văn Nguyễn Thị Diệu Quyên 06 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D Lạc Long Quân 10.50 CN

71 NV083 Ngữ văn Hồ Thị Anh Thư 24 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Trần Bình Trọng 10.50 CN

72 NV087 Ngữ văn Nguyễn Hoàng Thư 7 2 2005 Tây Ninh Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 10.50 CN

73 NV094 Ngữ văn Nguyễn Trần Huyền Trang 27 04 2005 Nghệ An Kinh Nữ 9B THCS Trưng Vương 10.50 CN

74 NV015 Ngữ văn Dương Doan Doan 14 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Trưng Vương 10.00
75 NV019 Ngữ văn Trương Lường Thái HHà 27 1 2005 Đắk Lắk Tày Nữ 9a2 PTDTNT Tây Nguyên 10.00

76 NV021 Ngữ văn Nguyễn Lê Nguyên Hạnh 17 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Tân Lợi 10.00

77 NV040 Ngữ văn Hoàng Vũ Thùy Linh 7 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Đào Duy Từ 10.00
78 NV042 Ngữ văn Vũ Ngọc Gia Linh 04 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Phan Chu Trinh 10.00

79 NV049 Ngữ văn Phan Thanh Nga 10 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Lê Lợi 10.00
80 NV050 Ngữ văn Trần Thị Thanh Nga 26 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Nguyễn Văn Cừ 10.00
81 NV091 Ngữ văn Mai Thùy Trang 20 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Lê Lợi 10.00
82 NV092 Ngữ văn Trần Thị Kiều Trang 13 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Đào Duy Từ 10.00
83 NV093 Ngữ văn Nguyễn Thị Thu Trang 22 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Trần Bình Trọng 10.00
84 NV114 Ngữ văn VÕ ĐẶNG YẾN NHI 22 04 2005

ĐăkLă
k Kinh Nữ 9A THCS Trần Hưng Đạo 10.00

85 NV005 Ngữ văn Trần Lê Hoàng Anh 25 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Nguyễn Trường Tộ 9.50
86 NV006 Ngữ văn Phạm Huỳnh Ngọc Anh 12 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Lương Thế Vinh 9.50
87 NV012 Ngữ văn Nguyễn Huỳnh Minh Chi 22 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Hùng Vương 9.50
88 NV037 Ngữ văn Phạm Linh Lan 19 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Trần Quang Diệu 9.50
89 NV044 Ngữ văn Đỗ Hoàng Khánh Linh 24 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Nguyễn Trường Tộ 9.50
90 NV051 Ngữ văn Lại Thùy Phương Ngân 31 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Thành Nhất 9.50
91 NV068 Ngữ văn Nông Tuyết Nhi 3 1 2005 Đắk Lắk Tày Nữ 9C THCS Hùng Vương 9.50
92 NV073 Ngữ văn Lê Thị Hoàng Ni 01 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Đoàn Kết 9.50
93 NV096 Ngữ văn Vũ Thị Thùy Trang 1 2 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Hùng Vương 9.50
94 NV108 Ngữ văn Phan Thị Thảo Vân 19 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Hòa Xuân 9.50
95 NV028 Ngữ văn Phạm Thu Hiền 11 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Nguyễn Văn Cừ 9.00
96 NV046 Ngữ văn Nguyễn Thị Khánh Ly 01 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Trần Quang Diệu 9.00
97 NV062 Ngữ văn Trần Thị Yến Nhi 02 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Lê Lợi 9.00
98 NV067 Ngữ văn Đinh Uyển Nhi 30 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Nguyễn Chí Thanh 9.00
99 NV076 Ngữ văn Nguyễn Thanh Phương 09 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Hòa Khánh 9.00

100 NV082 Ngữ văn Nguyễn Phạm Thanh Thảo 23 3 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Nguyễn Chí Thanh 9.00
101 NV086 Ngữ văn Huỳnh Ngọc Anh Thư 22 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A5 THCS Tân Lợi 9.00
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102 NV007 Ngữ văn Đỗ Hải Bình 28 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Đoàn Thị Điểm 8.50
103 NV022 Ngữ văn Lê Hà Thu Hằng 16 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A7 THCS Lương Thế Vinh 8.50
104 NV023 Ngữ văn Nguyễn Bảo Gia Hân 10 05 2005 TP Hồ Chí Minh Kinh Nữ 9C THCS Phan Chu Trinh 8.50

105 NV029 Ngữ văn Hồ Phan Minh Hiền 10 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Phan Bội Châu 8.50
106 NV112 Ngữ văn Huỳnh Thị Hải Yến 18 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hòa Khánh 8.00
107 NV064 Ngữ văn Đoàn Phương Nhi 4 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Trưng Vương 7.50
108 NV080 Ngữ văn Phạm Vũ Thị Thanh 17 12 2005 Thái Bình Kinh Nữ 9G THCS Đoàn Thị Điểm 7.50
109 NV070 Ngữ văn Phạm Thị Ý Nhi 12 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Trần Quang Diệu 7.00
110 NV072 Ngữ văn Lê Thị Quỳnh Như 29 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Nguyễn Trường Tộ 6.50
111 NV075 Ngữ văn Nguyên Thị Hồng Phúc 4 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Lương Thế Vinh 6.50
112 NV109 Ngữ văn Lê Thị Tường Vi 30 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Nguyễn Trường Tộ 6.00
113 NV065 Ngữ văn Phạm Nguyễn Phương Nhi 07 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Phan Chu Trinh 5.00

114 NV107 Ngữ văn Lê Thị Ánh  Uyên 9 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Nguyễn Trường Tộ 3.00
1 SH010 Sinh học Nguyễn Phúc Cát Cát 31 01 2006 Đắk Lắk Kinh Nam 8 THCS và THPT Đông Du 17.00 NHẤT Đội tuyển

2 SH005 Sinh học Đỗ Mai Anh 21 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A6 THCS Tân Lợi 16.00 NHÌ Đội tuyển

3 SH023 Sinh học Trần Như Hiếu 17 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phan Chu Trinh 15.75 NHÌ Đội tuyển

4 SH015 Sinh học Nguyễn Đức Đạo Đạo 6 10 2005Bắc NinhKinh Nam 9a2 PTDTNT Tây Nguyên 15.00 BA Đội tuyển

5 SH047 Sinh học Lê Hưng Phát 14 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 THCS Tân Lợi 14.75 BA Đội tuyển

6 SH034 Sinh học Vũ Nguyễn Khánh Minh 29 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Chu Trinh 14.50 BA Đội tuyển

7 SH018 Sinh học Lê Nguyễn Quỳnh Giao 23 03 2005 Buôn Ma Thuột Kinh Nữ 9C THCS Nguyễn Thị Minh Khai 14.25 BA Đội tuyển

8 SH059 Sinh học Nguyễn Đức Tân Thịnh 14 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Phan Chu Trinh 14.25 BA Đội tuyển

9 SH068 Sinh học Lê Thị Phương Uyên Uyên 23 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS và THPT Đông Du 14.25 BA Đội tuyển

10 SH003 Sinh học Trần Tuyết Anh 9 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 14.00 KK Đội tuyển

11 SH022 Sinh học Nguyễn Thị Ngọc Hân 10 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Tân Lợi 14.00 KK Đội tuyển

12 SH062 Sinh học Trần Tây Thy 02 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phan Chu Trinh 14.00 KK Đội tuyển

13 SH069 Sinh học Đào Ngọc Phương Vy 19 4 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 14.00 KK Đội tuyển

14 SH060 Sinh học Lê Thị Quỳnh Thơ 4 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 Tiểu học, THCS và THPT Victory 13.50 CN

15 SH072 Sinh học Đặng Uyên Vy 10 01 2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 8A THCS Nguyễn Văn Cừ 13.50 CN

16 SH056 Sinh học Phạm Văn Thạch 20 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nam  9B THCS Đoàn Kết 13.25 CN

17 SH070 Sinh học Phạm Thục Vy Vy 10 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS và THPT Đông Du 13.25 CN

18 SH007 Sinh học Hoàng Trần Ngọc Ánh 12 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Đoàn Thị Điểm 13.00 CN

19 SH074 Sinh học Lê Trọng Trung Khoa 30 01 2005 Đăk Lăk Kinh Nam 9A1 THCS TÂN LỢI 13.00 CN

20 SH002 Sinh học Thái Thị Phương Anh 09 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nam  9A THCS Phạm Hồng Thái 12.75 CN

21 SH031 Sinh học Nguyễn Vũ Khánh Linh 15 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9H THCS Đoàn Thị Điểm 12.50 CN

22 SH063 Sinh học Hà Lê Hân Thy 07 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A6 THCS Tân Lợi 12.50 CN

23 SH004 Sinh học Phạm Hữu Tuấn Anh 03 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Phan Chu Trinh 12.25 CN

24 SH027 Sinh học Nguyễn Ngọc Huyền 11 3 2005 Đắk Nông Kinh Nữ 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 12.25 CN

25 SH054 Sinh học Phạm Đỗ Thục Quyên 26 02 2005 Gia lai Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 12.25 CN

26 SH051 Sinh học Trần Nguyễn Uyên Phương 13 6 2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 8A THCS Nguyễn Văn Cừ 11.75 CN

27 SH024 Sinh học Phạm Trung Hiếu 13 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A3 THCS Lương Thế Vinh 11.50 CN

28 SH043 Sinh học Nguyễn Lâm Quỳnh Nhi 16 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 11.50 CN

29 SH049 Sinh học Nguyễn Phạm Đan Phúc 10 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Trần Hưng Đạo 11.50 CN

30 SH065 Sinh học Trần Lê Thu Trang 17 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Tân Lợi 11.25 CN

31 SH020 Sinh học Đỗ Hồng Gia Hân 11 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Phan Chu Trinh 11.00 CN

32 SH067 Sinh học Lê Minh  Triết 31 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Phan Chu Trinh 11.00 CN

33 SH008 Sinh học Nguyễn Minh Ánh 10 11 2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 8A THCS Nguyễn Văn Cừ 10.75 CN
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34 SH021 Sinh học Võ Ngọc Mỹ Hân 09 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Phan Chu Trinh 10.75 CN

35 SH001 Sinh học Nguyễn Thị Thùy An 11 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A7 THCS Tân Lợi 10.00 CN

36 SH058 Sinh học Hà Xuân Thắng 24 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Phan Chu Trinh 10.00 CN

37 SH066 Sinh học Nguyễn Thụy Thùy Trâm 01 11 2005 Lâm Đồng Kinh Nữ 9A THCS Phan Bội Châu 10.00 CN

38 SH036 Sinh học Mai Nguyễn Như Ngọc 27 08 2004 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Đoàn Thị Điểm 9.25
39 SH064 Sinh học Nguyễn Thị Huyền Trang 15 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Đoàn Thị Điểm 9.25
40 SH046 Sinh học Trần Nguyễn Kiều Oanh 23 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Đoàn Kết 9.00
41 SH013 Sinh học Đặng Thị Mỹ Duyên 07 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Đoàn Kết 8.75
42 SH029 Sinh học Lê Trung Kiên 04 01 2005 Buôn Ma Thuột

Mường Nam 9 PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột 8.75
43 SH045 Sinh học Đỗ Kiều Tuyết Nhi 13 12 2005 TP Hồ Chí Minh Kinh Nữ 9A6 Tiểu học, THCS và THPT Victory 8.75

44 SH006 Sinh học Vũ Hàn Nhật Anh 25 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Tân Lợi 8.25
45 SH035 Sinh học Phan Thảo My 8 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Đào Duy Từ 8.00
46 SH041 Sinh học Mai Thị Yến Nhi 30 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hòa Xuân 8.00
47 SH061 Sinh học Đinh Phạm Anh Thư 26 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Lương Thế Vinh 8.00
48 SH032 Sinh học Trần Đại Lợi 11 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Đoàn Thị Điểm 7.75
49 SH044 Sinh học Đỗ Kiều Ngọc Nhi 13 12 2005 TP Hồ Chí Minh Kinh Nữ 9A6 Tiểu học, THCS và THPT Victory 7.75

50 SH050 Sinh học Đỗ Ngọc Phúc 4 2 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 THCS Lương Thế Vinh 7.50
51 SH040 Sinh học Cao Trần Xuân Nhân 01 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Hòa Xuân 7.25
52 SH073 Sinh học Nguyễn Lê Hoàng Yến 25 02 2005 Đắk LắkSinh học Nữ 9 E1 THCS Trần Quang Diệu 7.00
53 SH037 Sinh học Nguyễn Lê Khánh Ngọc 15 4 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 6.75
54 SH057 Sinh học Đinh Bảo  Thạch 12 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Phan Chu Trinh 6.75

55 SH042 Sinh học Đặng Gia Nhi 22 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phan Bội Châu 6.50
56 SH071 Sinh học Tống Vũ Thảo Vy 13 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A7 THCS Lương Thế Vinh 6.50
57 SH009 Sinh học Nguyễn Duy Bảo 11 04 2005 Buôn Ma Thuột Kinh Nam 9 PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột 6.25
58 SH011 Sinh học Nguyễn Thu Diệu 08 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A7 THCS Tân Lợi 6.00
59 SH017 Sinh học Nguyễn Trúc Giang 15 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Trần Hưng Đạo 6.00
60 SH039 Sinh học Nguyễn Bảo Ngọc 30 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Nguyễn Chí Thanh 6.00
61 SH028 Sinh học Phan Thị Thu Huyền 19 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Đào Duy Từ 5.75
62 SH030 Sinh học Nguyễn Hoàng Kim 22 9 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Đào Duy Từ 5.50
63 SH016 Sinh học Sharon Ênuỗl Ênuỗl 23 12 2005 Đắk Lắk Ê-đê Nữ 9a2 PTDTNT Tây Nguyên 5.25

64 SH033 Sinh học Phạm Quang Minh 09 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Đoàn Thị Điểm 5.25
65 SH052 Sinh học Phan Bá Quang 6 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 THCS Lương Thế Vinh 5.25
66 SH048 Sinh học Nguyễn Đức Gia Phong 18 02 2005 Buôn Ma Thuột Kinh Nam 9C THCS Nguyễn Thị Minh Khai 4.75
67 SH025 Sinh học Nguyễn Việt Hùng 10 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Trần Hưng Đạo 4.00
68 SH012 Sinh học Nguyễn Thị Thuỳ Dung 06 01 2005 Đắk LắkSinh học Nữ 9 E1 THCS Trần Quang Diệu 3.75
69 SH019 Sinh học Nguyễn Lê Hồng Hải 12 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Nguyễn Chí Thanh 3.75
70 SH014 Sinh học Võ Thị Thùy Dương 6 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A6 THCS Lương Thế Vinh 3.50
71 SH055 Sinh học Đào Huy  Sang 01 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam  9A THCS Phạm Hồng Thái 3.25
72 SH038 Sinh học Đoàn Lê Minh Ngọc 14 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hòa Xuân 2.50
73 SH026 Sinh học Phan Minh Đức Huy 16 06 2005 Quảng Nam Kinh Nam 9C THCS Trưng Vương 2.00
74 SH053 Sinh học Nguyễn Thị Quyên 30 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hòa Xuân 2.00
1 TA058 Tiếng Anh Nguyễn Bảo Ngọc 06 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A6 THCS Tân Lợi 16.45 NHẤT Đội tuyển

2 TA083 Tiếng Anh Nguyễn Lê Đăng Thư 28 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Chu Trinh 16.05 NHÌ Đội tuyển

3 TA041 Tiếng Anh Lê Vĩnh Khang 18 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Phan Chu Trinh 14.95 BA Đội tuyển

4 TA063 Tiếng Anh Lưu Uyên Nhi 18 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A7 THCS Tân Lợi 14.70 BA Đội tuyển

5 TA042 Tiếng Anh Trịnh Quốc Khánh 03 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Phan Chu Trinh 14.30 BA Đội tuyển
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6 TA019 Tiếng Anh Trần Quốc Đạt 22 6 2005 Đắk Lắk kinh Nam 9A THCS Trưng Vương 14.15 BA Đội tuyển

7 TA057 Tiếng Anh Biện Đỗ Hà Ngọc 31 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Chu Trinh 14.05 BA Đội tuyển

8 TA046 Tiếng Anh Nguyễn Chi Đường Lập 25 04 2005 Buôn Ma Thuột Kinh Nữ 9B THCS Nguyễn Thị Minh Khai 13.95 KK Đội tuyển

9 TA072 Tiếng Anh Võ Thị Minh Phương 19 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 Tiểu học, THCS, THPT Victory 13.70 KK Đội tuyển

10 TA055 Tiếng Anh Võ Hoàng Thảo Ngân Ngân 21 07 2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 8 THCS và THPT Đông Du 13.40 KK Đội tuyển

11 TA048 Tiếng Anh Hoàng Thị Trúc Ly Ly 05 03 2005 Đắk Nông Kinh Nữ 9 THCS và THPT Đông Du 13.20 KK Đội tuyển

12 TA037 Tiếng Anh Huỳnh Nhật Huy 07 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A5 THCS Tân Lợi 13.15 KK Đội tuyển

13 TA080 Tiếng Anh Mai Phước Thịnh 17 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 Tiểu học, THCS, THPT Victory 13.10 KK Đội tuyển

14 TA013 Tiếng Anh Trần Quốc Bảo 08 9 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E Lạc Long Quân 13.00 KK Đội tuyển

15 TA004 Tiếng Anh Lê Hồng Anh 05 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phan Chu Trinh 12.80 KK Đội tuyển

16 TA006 Tiếng Anh Đỗ Nguyễn Lê Anh 08 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Phan Chu Trinh 12.80 KK Đội tuyển

17 TA065 Tiếng Anh Hồ Hồ Đoan Nhi 29 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9H THCS Đoàn Thị Điểm 12.60 CN

18 TA036 Tiếng Anh Trương Trần Minh Huy 01 10 2006 Đắk Lắk Kinh Nam 8A7 THCS Tân Lợi 12.50 CN

19 TA031 Tiếng Anh Tưởng Nguyên Đăng Hoàng 21 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Phan Chu Trinh 12.25 CN

20 TA033 Tiếng Anh Trần Lê Duy Hoàng 17 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nam  9A THCS Phạm Hồng Thái 12.20 CN

21 TA007 Tiếng Anh Phạm Vũ Linh Anh 15 01 2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 8A1 Tiểu học, THCS, THPT Victory 11.60 CN

22 TA052 Tiếng Anh Nguyễn Vũ Ngọc Minh 26 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Chu Trinh 11.55 CN

23 TA017 Tiếng Anh Bùi Minh Duy 22 04 2005 Đắk Lắk Mường Nam 9E THCS Phan Chu Trinh 11.45 CN

24 TA030 Tiếng Anh Trần Huy Hoàng  24 02 2005 Buôn Ma Thuột Kinh Nam 9A THCS Nguyễn Thị Minh Khai 11.45 CN

25 TA076 Tiếng Anh Hoàng Tạ Nguyên Thảo 30 08 2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 8E THCS Phan Chu Trinh 11.40 CN

26 TA084 Tiếng Anh Doãn Nữ Đoan Thư 31 03 2005 TP Hồ Chí Minh Kinh Nữ 9E THCS Phan Chu Trinh 11.35 CN

27 TA092 Tiếng Anh Phạm Hoàng Thanh Vân 02 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Phan Chu Trinh 11.20 CN

28 TA053 Tiếng Anh Trương Nhật Minh 13 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Phan Chu Trinh 11.15 CN

29 TA045 Tiếng Anh Lê Trần Bảo Lâm 07 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 THCS Tân Lợi 11.05 CN

30 TA056 Tiếng Anh Phan Xuân Nghĩa 05 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 THCS Tân Lợi 11.05 CN

31 TA061 Tiếng Anh Đoàn Trần Phúc Nguyên 14 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 Tiểu học, THCS, THPT Victory 11.05 CN

32 TA018 Tiếng Anh Trần Thị Thùy Duyên 22 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phạm Hồng Thái 10.90 CN

33 TA091 Tiếng Anh Bùi Ngọc Tố Uyên 24 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Phan Chu Trinh 10.90 CN

34 TA010 Tiếng Anh Nguyễn Ngọc Bảo 04 4 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Nguyễn Chí Thanh 10.85 CN

35 TA029 Tiếng Anh Đỗ Quỳnh Hoa 1 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Lương Thế Vinh 10.80 CN

36 TA077 Tiếng Anh Nguyễn Thị Thảo 25 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Đoàn Thị Điểm 10.80 CN

37 TA049 Tiếng Anh Phan Ngọc Mai 10 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Tân Lợi 10.75 CN

38 TA039 Tiếng Anh Đỗ Quỳnh Hương 1 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Lương Thế Vinh 10.70 CN

39 TA003 Tiếng Anh Phạm Duy Anh 14 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Đoàn Thị Điểm 10.65 CN

40 TA040 Tiếng Anh Trương Trí Hữu 12 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Phan Chu Trinh 10.65 CN

41 TA064 Tiếng Anh Võ Uyên Nhi 27 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 10.65 CN

42 TA023 Tiếng Anh Nguyễn Thị Thanh Hà 01 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Đoàn Thị Điểm 10.55 CN

43 TA070 Tiếng Anh Lê Thị Kim Oanh 22 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Phan Chu Trinh 10.50 CN

44 TA071 Tiếng Anh Lê Nguyễn Thiên Phước 16 12 2005 Bến Tre Kinh Nam 9B THCS Trần Bình Trọng 10.50 CN

45 TA011 Tiếng Anh Lê Quốc Bảo 29 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 10.45 CN

46 TA079 Tiếng Anh Nguyễn Đậu Đăng Thi 23 3 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A5 THCS Tân Lợi 10.40 CN

47 TA026 Tiếng Anh Nguyễn Ngọc Bảo Hân 01 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Trần Hưng Đạo 10.35 CN

48 TA028 Tiếng Anh Nguyễn Trung Hiếu 28 2 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Nguyễn Văn Cừ 10.25 CN

49 TA014 Tiếng Anh Nguyễn Ngọc Minh Châu 29 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Phan Bội Châu 10.20 CN

50 TA087 Tiếng Anh Lương Minh Trí 17 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Nguyễn Chí Thanh 10.10 CN

51 TA043 Tiếng Anh Nguyễn Đoàn Gia Khánh 05 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 Tiểu học, THCS, THPT Victory 10.05 CN
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52 TA062 Tiếng Anh Phan Đỗ Thành Nhân 29 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A3 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 9.95
53 TA066 Tiếng Anh Phạm Thị Yến Nhi 16 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Trần Hưng Đạo 9.95
54 TA060 Tiếng Anh Trịnh Nguyễn An Nguyên 8 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Lương Thế Vinh 9.90
55 TA005 Tiếng Anh Từ Hữu Anh 24 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Phan Chu Trinh 9.85

56 TA024 Tiếng Anh Phan Thị Mỹ Hạnh 02 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A5 THCS Tân Lợi 9.75

57 TA022 Tiếng Anh Trần Minh Giang 01 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D Lạc Long Quân 9.70
58 TA093 Tiếng Anh Lê Quang Anh 07 07 2005 Hà Nội Kinh Nam 9A6 THCS Tân Lợi 9.70

59 TA015 Tiếng Anh Nguyễn Ánh Kim Chi 7 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A5 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 9.40
60 TA047 Tiếng Anh Phạm Phương Linh 26 9 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A7 THCS Lương Thế Vinh 9.30
61 TA089 Tiếng Anh Nguyễn Bá Tuấn 17 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nam  9A THCS Phạm Hồng Thái 9.25
62 TA032 Tiếng Anh Lê Nguyễn Minh Hoàng 18 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Phan Chu Trinh 8.95

63 TA069 Tiếng Anh Tạ Minh Nhựt 16 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Phan Chu Trinh 8.65

64 TA085 Tiếng Anh Dương Nguyễn Anh Thư 13 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Phan Chu Trinh 8.60

65 TA016 Tiếng Anh Nguyễn Ánh Phương Diêu 24 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9F THCS Nguyễn Chí Thanh 8.55
66 TA034 Tiếng Anh Nguyễn Lê Hoàng 5 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Hùng Vương 8.55
67 TA020 Tiếng Anh Lê Hoàng Tiến Đạt 7 3 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 THCS Lương Thế Vinh 8.25
68 TA054 Tiếng Anh Nguyễn Thị Lệ Mỹ 01 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Tân Lợi 8.25

69 TA059 Tiếng Anh Nguyễn Khôi Nguyên 22 8 2005 TP Hồ Chí Minh kinh Nam 9B THCS Trưng Vương 8.25
70 TA021 Tiếng Anh Nguyễn Minh Đức 04 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Đoàn Thị Điểm 8.15
71 TA009 Tiếng Anh Nguyễn Thị Kim Anh 19 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Trần Hưng Đạo 8.10
72 TA081 Tiếng Anh Huỳnh Phạm Hữu Thời 19 3 2006 Đắk Lắk Kinh Nam 8A5 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 8.10
73 TA051 Tiếng Anh Nguyễn Ngọc Thanh Mai 8 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Nguyễn Văn Cừ 8.05
74 TA078 Tiếng Anh Phạm Xuân Dạ Thảo Thảo 02 3 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Huỳnh Thúc Kháng 8.00
75 TA008 Tiếng Anh Nguyễn Minh Anh 19 07 2005 TP Hồ Chí Minh Kinh Nữ 9 E1 THCS Trần Quang Diệu 7.90
76 TA027 Tiếng Anh Nguyễn Ngọc Châu Hân 7 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Nguyễn Văn Cừ 7.90
77 TA002 Tiếng Anh Nguyễn Thị Kim Anh 14 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Nguyễn Chí Thanh 7.65
78 TA044 Tiếng Anh Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 21 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Hùng Vương 7.55
79 TA075 Tiếng Anh Trần Đặng Thành Sơn 13 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 THCS Tân Lợi 7.40

80 TA074 Tiếng Anh Châu Thi Diệu Quỳnh 12 9 2005 Đắk Lắk kinh Nữ 9D THCS Trưng Vương 7.00
81 TA090 Tiếng Anh Lê Phạm Bảo Uyên 24 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Đoàn Thị Điểm 6.60
82 TA086 Tiếng Anh Lê Minh Thư 13 2 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 6.55
83 TA001 Tiếng Anh Trần Chức An 01 01 2005 Đắk Lắk Hoa Nam 9C THCS Hùng Vương 6.15
84 TA082 Tiếng Anh Phạm Thị Thùy 17 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Đoàn Kết 5.80
85 TA035 Tiếng Anh Nguyễn Nhật Huy 23 9 2005 Đắk Lắk kinh Nam 9C THCS Trưng Vương 5.60
86 TA038 Tiếng Anh Phạm Thị Thanh Huyền 27 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hòa Phú 4.90
87 TA012 Tiếng Anh Hoàng Quốc Bảo 3 8 2005 Đắk Lắk kinh Nam 9E THCS Trưng Vương 4.70
88 TA050 Tiếng Anh Nguyễn Phương Mai 5 9 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hàm Nghi 4.55
89 TA088 Tiếng Anh Nguyễn Trần Quốc Tuấn 1 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Nguyễn Trường Tộ 4.50
90 TA067 Tiếng Anh Vũ Thị Hồng Nhung 20 9 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hòa Phú 4.30
91 TA068 Tiếng Anh Phan Vũ Quỳnh Như 26 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Trần Quang Diệu 4.20
92 TA073 Tiếng Anh Nguyễn Thị Kim Quyên 08 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Đoàn Kết 3.75
93 TA025 Tiếng Anh Mai Thị Ngọc Hân 24 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Nguyễn Trường Tộ 3.30
1 TP006 Tiếng Pháp Nguyễn Nhật Hoàng 20 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9P THCS Phan Chu Trinh 18.18 NHẤT Đội tuyển

2 TP001 Tiếng Pháp Trần Anh Bắc 30 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9P THCS Phan Chu Trinh 17.23 NHÌ Đội tuyển

3 TP014 Tiếng Pháp Huỳnh Thủy Tiên 25 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9P THCS Phan Chu Trinh 16.23 NHÌ Đội tuyển

4 TP015 Tiếng Pháp Văn Thành Vinh 22 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9P THCS Phan Chu Trinh 15.63 BA Đội tuyển
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5 TP005 Tiếng Pháp Ngô Trung Hiếu 26 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9P THCS Phan Chu Trinh 14.78 BA Đội tuyển

6 TP003 Tiếng Pháp Võ Tấn Đạt 11 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9P THCS Phan Chu Trinh 14.15 BA Đội tuyển

7 TP013 Tiếng Pháp Lê Quang Thành 18 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9P THCS Phan Chu Trinh 13.48 KK

8 TP010 Tiếng Pháp Huỳnh Thị Thục Nữ 01 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9P THCS Phan Chu Trinh 13.30 KK

9 TP004 Tiếng Pháp Đoàn Đại Quốc Gia 07 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9P THCS Phan Chu Trinh 12.28 CN

10 TP009 Tiếng Pháp Nguyễn Trần Thiên Nhi 15 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9P THCS Phan Chu Trinh 12.20 CN

11 TP007 Tiếng Pháp Châu Huệ Mẫn 07 04 2005 Đắk Lắk hoa Nữ 9P THCS Phan Chu Trinh 12.05 CN

12 TP012 Tiếng Pháp Phan Thái 10 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9P THCS Phan Chu Trinh 10.43

13 TP002 Tiếng Pháp Phạm Tiến Dũng 17 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9P THCS Phan Chu Trinh 9.93

14 TP008 Tiếng Pháp Tô Đức Nguyên 12 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9P THCS Phan Chu Trinh 9.90

15 TP011 Tiếng Pháp Nguyễn Lê Như Phụng 25 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9P THCS Phan Chu Trinh 9.88

1 TH008 Tin học Đoàn Gia Hân 26 01 2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 8A THCS Phan Chu Trinh 19.50 NHẤT Đội tuyển

2 TH016 Tin học Châu Thuận Phát 1 6 2006 TP Hồ Chí Minh Kinh Nam 8A5 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 19.00 NHÌ Đội tuyển

3 TH015 Tin học Lê Đức Nhân 26 02 2006 Đắk Lắk Kinh Nam 8C THCS Phan Chu Trinh 18.50 BA Đội tuyển

4 TH017 Tin học Nguyễn Thanh Phong 11 10 2004 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 Tiểu học, THCS, THPT Victory 18.50 BA Đội tuyển

5 TH014 Tin học Trần Thanh Nguyên 29 1 2006 Đắk Lắk Kinh Nam 8A4 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 17.50 BA Đội tuyển

6 TH012 Tin học Hoàng Trung Kiên 20 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A3 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 17.00 KK

7 TH001 Tin học Đào Quang Anh 17 03 2006 Đắk Lắk Kinh Nam 8B THCS Phan Chu Trinh 16.50 KK

8 TH006 Tin học Nguyễn Huỳnh Đăng Dương 30 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Tân Lợi 16.50 KK

9 TH010 Tin học Phạm Huy Hoàng Hoàng 16 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9a2 PTDTNT Tây Nguyên 16.50 KK

10 TH018 Tin học Phạm Ngọc Thọ 20 12 2006 Đắk Lắk Kinh Nam 8A THCS Phan Chu Trinh 16.00 CN

11 TH011 Tin học Bạch Thanh Hương 8 11 2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 8D THCS Đào Duy Từ 15.50 CN

12 TH004 Tin học Đặng Đức Duy 7 10 2006 Đắk Lắk Kinh Nam 8A4 THCS Lương Thế Vinh 14.00 CN

13 TH020 Tin học Lê Quang Trung 10 03 2006 Đắk Lắk Kinh Nam 8A6 THCS Tân Lợi 13.00 CN

14 TH019 Tin học Trịnh Tú Trân 01 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phan Chu Trinh 12.50 CN

15 TH003 Tin học Trần Mạnh Dũng 29 4 2006 Đắk Nông Kinh Nam 8A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 12.00 CN

16 TH002 Tin học Lê Thị Ngọc Ánh 04 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 Tiểu học, THCS, THPT Victory 9.00

17 TH009 Tin học Nguyễn Lâm Gia Hân 20 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 Tiểu học, THCS, THPT Victory 7.00

18 TH021 Tin học Nguyễn Minh Tuấn 09 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Tân Lợi 6.50
19 TH007 Tin học Nguyễn Hoàn Đan Đan 15 9 2006 Đắk Lắk Kinh Nam 8D THCS Huỳnh Thúc Kháng 5.00
20 TH013 Tin học Lành Thế Mạnh 30 09 2006 Đắk Lắk Kinh Nam 8D THCS Trần Hưng Đạo 5.00
21 TH005 Tin học Nguyễn Hoàng Dương Dương 22 7 2006 Đắk Lắk Kinh Nam 8D THCS Huỳnh Thúc Kháng 4.00
1 TO026 Toán Lại Khánh Hoàng 30 11 2005 Đắk Lắk Tày Nam 9E THCS Phan Chu Trinh 18.50 NHẤT Đội tuyển

2 TO033 Toán Phạm Như Hà Linh 06 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Phan Chu Trinh 17.25 NHẤT Đội tuyển

3 TO059 Toán Nguyễn Duy Thịnh 17 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 Tiểu học, THCS, THPT Victory 14.75 NHÌ Đội tuyển

4 TO058 Toán Trần Đức Thiện 05 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Phan Chu Trinh 11.75 BA Đội tuyển

5 TO014 Toán Nguyễn Quốc Đạt Đạt 09 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9 THCS và THPT Đông Du 11.00 BA Đội tuyển

6 TO051 Toán Hoàng Quỳnh Phương 11 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A7 THCS Tân Lợi 11.00 BA Đội tuyển

7 TO065 Toán Võ Anh Tuấn 18 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Phan Chu Trinh 10.75 BA Đội tuyển

8 TO010 Toán Nguyễn Văn Diện Diện 28 6 2005Bắc NinhKinh Nam 9a2 PTDTNT Tây Nguyên 10.25 KK Đội tuyển

9 TO012 Toán Triệu Đức Duy 31 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Phan Chu Trinh 10.25 KK Đội tuyển

10 TO035 Toán Đặng Đình Long 26 9 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 THCS Lương Thế Vinh 10.25 KK Đội tuyển

11 TO030 Toán Nguyễn Chí Lâm Khánh Khánh 15 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9 THCS và THPT Đông Du 9.50 KK Đội tuyển

12 TO028 Toán Lâm Gia Huy 04 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Phan Chu Trinh 8.75 KK Đội tuyển

13 TO029 Toán Võ Quang Hưng 19 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Đoàn Thị Điểm 8.75 KK Đội tuyển

14 TO036 Toán Nguyễn Lê Hoàng Long 12 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nam  9B THCS Phạm Hồng Thái 8.75 KK Đội tuyển
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15 TO060 Toán Trần Thị Huyền Trang 23 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Chu Trinh 8.75 KK Đội tuyển

16 TO034 Toán Vũ Văn Long Long 09 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Huỳnh Thúc Kháng 8.50 CN

17 TO040 Toán Văn Thị Diễm My 3 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Hàm Nghi 8.50 CN

18 TO066 Toán Hoàng Xuân Tùng 28 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Phan Chu Trinh 8.50 CN

19 TO037 Toán Nguyễn Nhật Minh Minh 22 01 2006 Đắk Nông Kinh Nam 8 THCS và THPT Đông Du 8.25 CN

20 TO046 Toán Dương Thiện Nhân 04 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Phan Chu Trinh 8.25 CN

21 TO003 Toán Trần Thị Minh Anh 6 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Hùng Vương 8.00 CN

22 TO016 Toán Châu Phạm Thái Hà 30 9 2005 Phú Yên Kinh Nữ 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 8.00 CN

23 TO031 Toán Nguyễn Lê Khánh 02 10 2005 Bình Định Kinh Nam 9A2 Tiểu học, THCS, THPT Victory 8.00 CN

24 TO064 Toán Nguyễn Ngọc Tuấn 29 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Trưng Vương 8.00 CN

25 TO022 Toán Phạm Chí Hiếu 17 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9 E1 THCS Trần Quang Diệu 7.75 CN

26 TO061 Toán Trương Bảo Trân 10 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Chu Trinh 7.75 CN

27 TO015 Toán Phạm Văn Đồng 07 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Nguyễn Văn Cừ 7.50 CN

28 TO018 Toán Đặng Phước Hải 20 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Đoàn Thị Điểm 7.50 CN

29 TO024 Toán Lương Văn Hoàng Hoàng 20 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9 THCS và THPT Đông Du 7.50 CN

30 TO047 Toán Trần Đại Phát 8 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A5 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 7.50 CN

31 TO004 Toán Trần Ngọc Bình Bình 27 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Huỳnh Thúc Kháng 7.25 CN

32 TO025 Toán Nguyễn Thái Hoàng 08 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A5 THCS Tân Lợi 7.00 CN

33 TO041 Toán Hồ Đức Nam 09 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nam  9A THCS Phạm Hồng Thái 7.00 CN

34 TO068 Toán Nguyễn Long Việt 06 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Trần Hưng Đạo 7.00 CN

35 TO006 Toán Lê Hùng Chính 13 3 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Nguyễn Văn Cừ 6.50
36 TO023 Toán Lê Vinh Hiếu 11 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Phan Chu Trinh 6.50

37 TO050 Toán Trần Nguyễn Đình Phước 30 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 THCS Tân Lợi 6.50

38 TO057 Toán Hồ Lê Phúc Thiện 04 04 2006 Đắk Lắk Kinh Nam 8A2 Tiểu học, THCS, THPT Victory 6.50

39 TO032 Toán Nguyễn Thị Khánh Linh Linh 07 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Huỳnh Thúc Kháng 6.25
40 TO039 Toán Thái Bá Quang Minh 30 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A7 THCS Tân Lợi 6.25

41 TO009 Toán Vũ Tiến Danh 29 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9G THCS Trần Hưng Đạo 6.00
42 TO019 Toán Phạm Thị Hằng 01 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Trưng Vương 6.00
43 TO049 Toán Nguyễn Đình Duy Phú 17 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nam  9A THCS Phạm Hồng Thái 5.75
44 TO063 Toán Lê Nguyễn Quang TrTrường 11 9 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9a2 PTDTNT Tây Nguyên 5.75

45 TO038 Toán Nguyễn Trường Minh 3 4 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Trần Bình Trọng 5.50
46 TO055 Toán Trương Nhật Thành 10 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 THCS Tân Lợi 5.50

47 TO017 Toán Nguyễn Hồ Ngọc Hạ 07 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Trưng Vương 5.25
48 TO021 Toán Nguyễn Văn Phúc Hiệp 09 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Trưng Vương 5.25
49 TO027 Toán Phạm Huy Hoàng 04 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Phan Chu Trinh 5.25

50 TO062 Toán Chế Đăng Trình 08 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Tân Lợi 5.25

51 TO005 Toán Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu 16 04 2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 8A6 Tiểu học, THCS, THPT Victory 5.00

52 TO011 Toán Trần Viết Dũng 23 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Đào Duy Từ 5.00
53 TO045 Toán Nguyễn Thành Nhân 06 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Phan Chu Trinh 5.00

54 TO048 Toán Phan Tuấn Phong 13 4 2006 Đắk Lắk Kinh Nam 8A5 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 5.00
55 TO013 Toán Lê Thị Mỹ Duyên 3 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Đào Duy Từ 4.75
56 TO043 Toán Trần Khôi Nguyên 23 9 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 THCS Lương Thế Vinh 4.75
57 TO044 Toán Lê Nguyễn Thảo Nguyên 11 5 2005 Hưng Yên Kinh Nữ 9G THCS Hùng Vương 4.75
58 TO001 Toán Đặng Châu Anh 1 2 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Đào Duy Từ 4.50
59 TO007 Toán Trần Cao Cường 15 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9G THCS Hùng Vương 4.50
60 TO008 Toán Nguyễn Quốc Danh 24 3 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Trần Bình Trọng 4.50
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61 TO020 Toán Nguyễn Văn Hậu 18 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Trần Hưng Đạo 4.50
62 TO054 Toán Trần Trọng Thành 11 10 2005 Quảng Ngãi Kinh Nam 9B THCS Nguyễn Văn Cừ 4.50
63 TO056 Toán Mai Ngọc Thi Thi 16 06 2006 Vĩnh Long Kinh Nữ 8 THCS và THPT Đông Du 4.25
64 TO002 Toán Nguyễn Phương Anh 30 4 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Nguyễn Chí Thanh 4.00
65 TO042 Toán Võ Thị Thanh Ngân 10 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Trần Quang Diệu 3.75
66 TO067 Toán Trần Thị Cẩm Vân 9 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Trần Bình Trọng 3.50
67 TO053 Toán Lý Tiểu Thanh 1 3 2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 8A5 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 3.25
68 TO052 Toán Nguyễn Như Quỳnh 2 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9C THCS Đào Duy Từ 3.00
1 LI029 Vật lí Trần Phạm Đăng Khoa Khoa 28 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Huỳnh Thúc Kháng 15.00 NHẤT Đội tuyển

2 LI015 Vật lí Dương Duy Hà 28 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Tân Lợi 14.50 NHÌ Đội tuyển

3 LI043 Vật lí Đặng Lê Trà My My 02 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS và THPT Đông Du 14.00 NHÌ Đội tuyển

4 LI010 Vật lí Đỗ Phúc Danh Danh 15 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9 THCS và THPT Đông Du 13.50 BA Đội tuyển

5 LI016 Vật lí Phạm Ngọc Hai Hai 11 3 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9a2 PTDTNT Tây Nguyên 13.50 BA Đội tuyển

6 LI068 Vật lí Nguyễn Lê Phương Thy 04 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Phan Chu Trinh 13.50 BA Đội tuyển

7 LI020 Vật lí Đoàn Huy Hoàng 01 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A3 THCS Tân Lợi 11.75 BA Đội tuyển

8 LI041 Vật lí Nguyễn Quang Minh 05 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Phan Chu Trinh 11.75 BA Đội tuyển

9 LI055 Vật lí Lê Thị Uyên Nhi 30 8 2005 Huế Kinh nữ 9C THCS Hùng Vương 11.75 BA Đội tuyển

10 LI025 Vật lí Nguyễn Thị Phương Huyền 13 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phạm Hồng Thái 11.50 BA Đội tuyển

11 LI039 Vật lí Nguyễn Thị Thùy Linh 05 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Nguyễn Văn Cừ 11.50 BA Đội tuyển

12 LI014 Vật lí Trần Quang Hà 27 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A3 THCS Tân Lợi 11.25 BA Đội tuyển

13 LI022 Vật lí Nguyễn Bảo  Huy 21 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Phan Chu Trinh 11.00 KK Đội tuyển

14 LI032 Vật lí Đào Trung Kiên 24 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A7 THCS Tân Lợi 11.00 KK Đội tuyển

15 LI051 Vật lí Nguyễn Hoàng  Nguyên 06 07 2005 Đắk Lắk Kinh Nam  9A THCS Phạm Hồng Thái 11.00 KK Đội tuyển

16 LI063 Vật lí Đỗ Xuân Thắng 26 12 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Nguyễn Chí Thanh 11.00 KK Đội tuyển

17 LI005 Vật lí Nguyễn Đức Hoàng Anh Anh 25 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9 THCS và THPT Đông Du 10.75 CN

18 LI023 Vật lí Nguyễn Minh Huy 31 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 THCS Tân Lợi 10.50 CN

19 LI026 Vật lí Nguyễn Phạm Văn Khải 1 1 2005 Đắk Lắk kinh nam 9C THCS Hùng Vương 10.50 CN

20 LI033 Vật lí Bùi Tuấn Kiệt 2 2 2005 Đắk Lắk kinh nam 9C THCS Hùng Vương 10.50 CN

21 LI046 Vật lí Đồng Đại Nam Nam 02 4 2005 Đắk Lắk Chăm Nam 9A THCS Huỳnh Thúc Kháng 10.50 CN

22 LI050 Vật lí Mai Như Ngọc 18 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Chu Trinh 10.50 CN

23 LI053 Vật lí Phạm Quỳnh Uyên Nhi 12 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 10.50 CN

24 LI060 Vật lí Nguyễn Võ Anh Quân 4 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 Tiểu học, THCS và THPT Victory 10.50 CN

25 LI040 Vật lí Nguyễn Đình Mạnh 18 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A Lạc Long Quân 10.00 CN

26 LI056 Vật lí Dương Thạch Phú 24 11 2005 Đắk Nông Kinh Nam 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 10.00 CN

27 LI067 Vật lí Lê Đình Uyên Thư 28 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Nguyễn Chí Thanh 9.50 CN

28 LI071 Vật lí Nguyễn Thành Trung 11 5 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Trần Bình Trọng 9.50 CN

29 LI075 Vật lí Tống Thục Uyên 28 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Phan Chu Trinh 9.50 CN

30 LI012 Vật lí Đinh Xuân Việt Dũng 13 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Trần Hưng Đạo 9.00 CN

31 LI048 Vật lí Vũ Trần Đức Nghĩa 03 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9G THCS Đoàn Thị Điểm 9.00 CN

32 LI028 Vật lí Nguyễn Quý Đăng  Khoa 02 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Phan Chu Trinh 8.25 CN

33 LI054 Vật lí Nguyễn Thị Tuyết Nhi 17 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Lương Thế Vinh 8.25 CN

34 LI004 Vật lí Đặng Hoài Anh 8 12 2005 Bình Định Kinh Nam 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 8.00 CN

35 LI017 Vật lí Lê Ngọc Hào 14 3 2006 Đắk Lắk Kinh Nam 8A5 Tiểu học, THCS và THPT Victory 8.00 CN

36 LI027 Vật lí Vũ Đình Khiêm 24 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A7 THCS Tân Lợi 8.00 CN

37 LI003 Vật lí Trần Thanh An 24 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Phan Chu Trinh 7.75

38 LI007 Vật lí Đàm Nữ Quỳnh Anh 17 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Tân Lợi 7.75

16



ngày tháng năm Lớp Trường 
Kết 
quả

Nơi học

Ghi chúTT tênHọ và Điểm
Môn 

thi
Nơi 
sinh

Dân 
tộc

Nam 
/nữ

SBD

Ngày sinh

39 LI070 Vật lí Phạm Quỳnh Trúc 20 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A8 Tiểu học, THCS và THPT Victory 7.75

40 LI078 Vật lí Nguyễn Bá Vũ 29 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Tân Lợi 7.75

41 LI011 Vật lí Hồ Nguyễn Thanh Dũng 22 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Đào Duy Từ 7.50
42 LI031 Vật lí Nguyễn Phương  Khuê 10 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Chu Trinh 7.50

43 LI047 Vật lí Bùi Bảo Ngân 31 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9E THCS Trưng Vương 7.50
44 LI001 Vật lí Bùi Vương Huy An An 27 6 2005 Đắk Lắk Nùng Nam 9a2 PTDTNT Tây Nguyên 7.00

45 LI006 Vật lí Lê Nhật Anh 11 9 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Trần Bình Trọng 7.00
46 LI034 Vật lí Lê Đình Lâm Lâm 15 7 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Huỳnh Thúc Kháng 7.00
47 LI013 Vật lí Trần Quốc Đạt 06 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D Lạc Long Quân 6.75
48 LI037 Vật lí Nguyễn Diệu Linh Linh 23 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS và THPT Đông Du 6.75
49 LI079 Vật lí Trần Thị Thảo Vy 02 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Nguyễn Văn Cừ 6.75
50 LI019 Vật lí Châu Huỳnh Nhật Hoàng 17 09 2005 Quy Nhơn Hoa Nam 9A THCS Trưng Vương 6.50
51 LI009 Vật lí Nguyễn Thành Công Công 01 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Huỳnh Thúc Kháng 6.25
52 LI018 Vật lí Lê Hoàng Gia Hân 08 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Tân Lợi 6.00

53 LI024 Vật lí Lê Đình Huy 24 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Trần Quang Diệu 6.00
54 LI035 Vật lí Phạm Thị Ngọc  Linh 23 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Phạm Hồng Thái 6.00
55 LI038 Vật lí Mai Văn Linh Linh 27 01 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Huỳnh Thúc Kháng 6.00
56 LI049 Vật lí Ven Gia Nghĩa 10 2 2005 Đắk Lắk Hoa Nam 9A2 THCS Lương Thế Vinh 6.00
57 LI058 Vật lí Cao Thiên Phúc 05 05 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 THCS Tân Lợi 6.00

58 LI062 Vật lí Vũ Công Thành 26 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9C THCS Đoàn Thị Điểm 6.00
59 LI008 Vật lí Tô Đông Cẩn 20 8 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Nguyễn Văn Cừ 5.75
60 LI042 Vật lí Vũ Đức Duy Minh 5 3 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A7 Tiểu học, THCS và THPT Victory 5.75

61 LI044 Vật lí Hàng Ái Mỹ 16 9 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 5.75
62 LI057 Vật lí Nguyễn Vũ Hoàng Phú 12 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Thành Nhất 5.75
63 LI069 Vật lí Nguyễn Ngọc Bảo Trân 09 03 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Trần Quang Diệu 5.75
64 LI002 Vật lí Nguyễn Văn An 16 12 2005 Buôn Ma Thuột Kinh Nam 9 PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột 5.50
65 LI036 Vật lí Phạm Khánh Linh 28 03 2005 Buôn Ma Thuột Kinh Nữ 9B THCS Nguyễn Thị Minh Khai 5.50
66 LI061 Vật lí Bùi Như Quỳnh 08 10 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Phan Bội Châu 5.50
67 LI066 Vật lí Lê Minh Thông 01 08 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Thành Nhất 5.50
68 LI074 Vật lí Nguyễn Lê Thảo Uyên 25 3 2005 Phú Yên Kinh Nữ 9A2 TH, THCS, THPT Hoàng Việt 5.50
69 LI077 Vật lí Võ Trần Minh Vũ 13 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9B THCS Đào Duy Từ 5.50
70 LI045 Vật lí Nguyễn Huỳnh Nhật Nam 17 04 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9E THCS Trưng Vương 5.25
71 LI064 Vật lí Nguyễn Đức Thiện 25 6 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Trần Bình Trọng 5.25
72 LI021 Vật lí Trần Quốc Hoàng 14 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A5 THCS Tân Lợi 5.00

73 LI052 Vật lí Nguyễn Hồ Thảo Nguyên 08 09 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A THCS Trần Hưng Đạo 5.00
74 LI059 Vật lí Trương Minh Quang 15 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Đoàn Thị Điểm 5.00
75 LI065 Vật lí Trần Trí Thiện 02 02 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9D THCS Trưng Vương 5.00
76 LI072 Vật lí Phạm Lê Anh Tuấn 08 02 2005 Buôn Ma Thuột Kinh Nam 9D THCS Nguyễn Thị Minh Khai 5.00
77 LI073 Vật lí Hồ Anh Tuấn 30 3 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A THCS Nguyễn Chí Thanh 5.00
78 LI076 Vật lí Lương Khánh Vân 24 11 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9D THCS Đoàn Thị Điểm 5.00
79 LI080 Vật lí Võ Ngọc Thảo Vy 11 1 2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 9B THCS Nguyễn Trường Tộ 5.00
80 LI030 Vật lí Huỳnh Đăng Khôi 29 06 2005 Đắk Lắk Kinh Nam 9A6 THCS Tân Lợi VẮNG
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